MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	Chương 9:Hóa học với vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
	Hóa học và vấn đề môi trường
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	Tổng hợp kiến thức vô cơ
	
	1
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	Tổng
	12
	10
	7
	3
	32

	Tỉ lệ % 
	37,5%
	31,25%
	21,875%
	9,375%
	100%


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng là câu hỏi trắc nghiệm bài tập.

- Câu hỏi vận dụng cao có 1 câu lý thuyết và 2 câu bài tập.
	STT
	Mức độ
	Nội dung cụ thể

	1. 
	B
	- Xác định phương pháp điều chế kim loại thích hợp (nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân)
- Biết các phản ứng điều chế một số kim loại điển hình (Na, Mg, Al, Fe, Cu...)

	2. 
	VD
	- Bài toán bảo toàn khối lượng với phương pháp nhiệt luyện

- Bài toán liên quan kim loại đẩy muối ra khỏi dung dịch

	3. 
	B
	Kí hiệu hóa học, vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm, kiềm thổ

	4. 
	B
	Xác định kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ

	5. 
	B
	CT- Tên gọi các kim loại kiềm và hợp chất của chúng.

	6. 
	B
	 CT- Tên gọi các kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

	7. 
	H
	Tính chất hóa học của kim loại kiềm/ hợp chất

	8. 
	H
	Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ/ hợp chất

	9. 
	B
	Xác định loại nước cứng

	10. 
	H
	Cách làm mềm nước cứng

	11. 
	VD
	- Bài toán xác định kim loại cần tìm thông qua các phản ứng điện phân, với nước, với axit

	12. 
	VD
	Bài toán liên quan đến nồng độ mol/ nồng độ phần trăm của kim loại kiềm/ kiềm thổ/ hợp chất

	13. 
	B
	- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.
- Công thức hóa học và tên gọi các hợp chất của nhôm.

	14. 
	H
	Biết sản phẩm của phản ứng giữa nhôm với O2 , Cl2 , HCl, oxit kim loại, dd NaOH

	15. 
	H
	Tính chất ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(OH)3, muối nhôm.

	16. 
	VD
	Bài toán liên quan Al2O3, Al(OH)3 với axit/ kiềm

	17. 
	B
	Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của sắt.

Công thức - tên gọi quặng sắt trong tự nhiên.

	18. 
	H
	Tính chất hóa học của kim loại sắt (xác định các chất trong phản ứng cụ thể) 

	19. 
	H
	Xác định sản phẩm tạo thành là sắt(II) hay sắt(III)

	20. 
	VD
	 Bài toán Fe với HNO3 đơn giản

	21. 
	B
	Định nghĩa gang, thép, sản xuất gang/ thép (nguyên tắc, nguyên liệu).

	22. 
	B
	Tên gọi - công thức hợp chất của sắt

	23. 
	H
	 - Tính khử của hợp chất sắt (II).

- Tính oxi hóa của hợp chất sắt (III).  

	24. 
	VD
	Sắt và hợp chất tác dụng với axit

	25. 
	VDC
	Bài toán sắt với HNO3 có sử dụng bảo toàn e

	26. 
	B
	- Tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng riêng) của crom, số oxi hoá.

- Tính chất của hợp chất crom (VI), màu sắc của cromat và đicromat.

	27. 
	H
	Tính chất hóa học của crom và một số hợp chất.

	28. 
	B
	- Vấn đề về ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước) có liên quan đến hoá học.

- Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hoá học:  Các chất gây nghiện, năng lượng sạch, chất bảo quản thực phẩm an toàn,…

	29. 
	H
	Số thí nghiệm tạo kết tủa hoặc khí, hoặc có xảy ra

	30. 
	VD
	Nhận xét đúng sai

	31. 
	VDC
	Bài toán nhiệt nhôm (Al và Fe2O3)

	32. 
	VDC
	Hiện tượng, giải thích thí nghiệm



